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1. TỔNG QUAN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM- MỸ 

 

Tộ ng quán cá c dá u mộ c li ch sứ  quán hề   giứ á Viề  t Nám vá  Mỹ : 

▪ 1995: Bí nh thứớ ng hộ á quán hề   ngộá i giáộ Viề  t Nám- Mỹ  

▪ 2000: Kỹ  Hiề  p đi nh Thứớng má i sộng phứớng (BTA) 

▪ 2001: BTA cộ  hiề  u lứ c, Mỹ  đá  á p du ng Quỹ chề  quán hề   thứớng má i bí nh thứớ ng vá  Quỹ chề  tộ i huề   quộ c (MFN), mớ  cứ á thi  

trứớ ng chộ cá c nhá  xuá t khá u Viề  t Nám, giá m mứ c thuề  quán trung bí nh đá nh vá ộ há ng nhá  p khá u tứ  Viề  t Nám tứ  40% xuộ ng 4%. 

▪ 2005: Thu  tứớ ng Phán Vá n Khá i thá m chí nh thứ c Mỹ . Đá ỹ lá  chuỹề n thá m Mỹ  đá u tiề n cu á mộ  t Thu  tứớ ng Viề  t Nám kề  tứ  ná m 

1975. Trộng chuỹề n thá m ná ỹ, hái nứớ c kỹ  Thộ á thuá  n Hớ p tá c kinh tề  vá  kỹ  thuá  t, cu ng nhứ cá c thộ á thuá  n về  sứ  phề  chuá n quộ c 

tề , tí nh bá ộ vá  hớ p tá c quá n sứ . 

▪ 2006: Tộ ng thộ ng Mỹ  tớ i thá m Viề  t Nám khi thám dứ  hộ  i nghi  APEC 

▪ 2007-2008: Thu c đá ỹ cá c hộá t độ  ng hớ p tá c sộng phứớng 

▪ 2013: Hái nứớ c thiề t lá  p quán hề   độ i tá c tộá n diề  n 

▪ 2016: Tộ ng thộ ng Mỹ  Báráck Obámá thá m cá p nhá  nứớ c tớ i Viề  t Nám.  

▪ 2019: Tộ ng thộ ng Trump đề n Viề  t Nám 

▪ 2022: Mỹ  đứá Viề  t Nám rá khộ i dánh sá ch giá m sá t về  tháộ tu ng tiề n tề   

▪ 2023: Ná ng cá p quán hề   Viề  t Nám- Hộá Kỹ  lề n Độ i tá c chiề n lứớ c tộá n diề  n 
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Có thể nhìn mối quan hệ thương mại Việt-Mỹ qua 4 giai đoạn: 
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Nề u ná m 1995 kim ngá ch xuá t nhá  p khá u giứ á hái nứớ c mớ i dứ ng ớ  mứ c 450 triề  u USD thí  kề t thu c ná m 2023, tộ ng kim ngá ch xuá t nhá  p 

khá u giứ á Viề  t Nám vá  Mỹ  đá t gá n 111 tỹ  USD. Chộ tớ i hiề  n náỹ, Mỹ  vá n lá  thi  trứớ ng xuá t khá u lớ n nhá t độ ng thớ i lá  độ i tá c thứớng má i 

lớ n thứ  hái cu á Viề  t Nám. 

QUAN HỆ VIỆT- MỸ VÀ KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI HAI NƯỚC 

 

Nguồn: VCCI, Bloomberg, GTJASVN Research  

Kim ngá ch xuá t nhá  p khá u giứ á Viề  t Nám vá  Mỹ  giá tá ng nhánh vớ i tộ c độ   tá ng trứớ ng khộá ng 15%/ná m trộng 1 thá  p kỹ  gá n đá ỹ. 
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2. ĐẦU TƯ FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM 

Nề u thứớng má i lá  má ng sá ng trộng quán hề   kinh tề  Viề  t Nám - Mỹ  thí  đá u tứ trứ c tiề p (FDI) cu á Mỹ  tá i Viề  t Nám vá n cộ n khá  khiề m tộ n 

sộ vớ i cộn sộ  6.58 nghí n tỹ  USD cu á Mỹ  đá u tứ rá nứớ c ngộá i (tí nh đề n ná m 2022) vá  FDI cu á Mỹ  tá i khu vứ c chá u A  vá  ASEAN. 

 

Nguồn: FiinproX 

Thềộ sộ  liề  u tứ  VCCI, Mỹ  đá  đá u tứ vá ộ 17/21 ngá nh trộng hề   thộ ng phá n ngá nh kinh tề  ớ  Viề  t Nám. Trộng độ , ngá nh di ch vu  lứu tru  vá  á n 

uộ ng chiề m 42.3% tộ ng vộ n đá ng kỹ , cộ ng nghiề  p chề  biề n chề  tá ộ chiề m 20.3% tộ ng vộ n đá ng kỹ , cộ n lá i lá  cá c ngá nh nghề  khá c. 

Chộ đề n náỹ, dứ  á n FDI lớ n nhá t cu á Mỹ  tá i Viề  t Nám lá  dứ  á n Cộ ng tỹ TNHH Winvềst Invềstmềnt (Viề  t Nám) cá p phề p ná m 2006 vớ i 4.1 

tỹ  USD vộ n đá ng kỹ , đề  xá ỹ dứ ng khu nghí  má t, khá ch sá n 5 sáộ, vui chới giá i trí  tá i tí nh Bá  Ri á - Vu ng Tá u. Nhiề u thứớng hiề  u nộ i tiề ng nhứ 

Citigrộup, Applề, Amềricán Grộup, Intềl, Chềvrộn, Fộrd, Stárwộộd Hộtềl, AIA, Dickềrsộn Knight Grộup, Cộcá Cộlá, Pềpsi Cộlá, KFC… đá  cộ  

nhiề u ná m đá u tứ vá  hộá t độ  ng tá i Viề  t Nám. 
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Tính đến cuối tháng 4/2024, 

tổng vốn đăng ký đầu tư của 

doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam 

đạt hơn 12 tỷ USD (hơn 1,300 

dự án), đứng thứ 11 về giá trị 

đầu tư theo quốc gia.  
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3. RÀO CẢN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỸ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG VỚI HÀNG HÓA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG MỸ 
Việt Nám, là một thành viên củá Tổ chức Thứớng mại Thế giới (WTO),  được hưởng mức thuế tối huệ quốc (MFN) khi xuất khẩu 
sáng Hộá Kỳ. Mức thuế MFN nằm trộng khộảng từ dứới  1% đến gần 40%, trộng đó hầu hết các mặt hàng chịu mức thuế từ 2% đến 
7%. Tuy nhiên, hàng dệt may và giày dép thường chịu mức thuế cao hơn.  

Ngộài rá, Việt Nám cũng là một trộng những nứớc thực hiện  Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Thềộ hiệp định nàỹ, thuế suất xuất khẩu ứu đãi dự kiến giảm dần từ 8.3% năm 2022 xuống còn 3.6% vàộ năm 2027.  

RÀO CẢN KHI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỸ VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

1/ Mức thuế nhập khẩu cao hơn một số nước 
Đề n náỹ, má  c du  Viề  t Nám đá  đứớ c hứớ ng mứ c thuề  MFN, sộng mộ  t sộ  má  t há ng cu á Viề  t Nám nhá  p khá u vá ộ Hộá Kỹ  vá n phá i chi u mứ c 
thuề  cáộ hớn sộ vớ i há ng cu ng lộá i nhá  p tứ  mộ  t sộ  nứớ c vá  khu vứ c khá c dộ Hộá Kỹ  cộ  hiề  p đi nh thứớng má i tứ  dộ hộá  c ứu đá i thứớng 
má i đớn phứớng vớ i nhứ ng nứớ c vá  khu vứ c ná ỹ. Giá i phá p duỹ nhá t hiề  n náỹ đề  khá c phu c khộ  khá n ná ỹ lá  cá i tiề n quá n lỹ  sá n xuá t đề  há  
giá  thá nh sá n phá m. (nguộ n: VCCI) 
 
2/ Các biện pháp phòng vệ thương mại 
Theo VCCI, đến hết tháng 12/2023, Mỹ đã điều tra 59 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, 
chiếm khoảng gần 25% tổng số vụ việc nước ngoài điều tra với hàng Việt Nam. 
Bá ộ cá ộ thứớ ng niề n Phộ ng về   thứớng má i ná m 2023 cu á Cu c Phộ ng về   Thứớng má i (Bộ   Cộ ng Thứớng) vứ á cộ ng bộ  chộ háỹ: tí nh đề n hề t 

thá ng 12/2023, há ng hộ á xuá t khá u cu á Viề  t Nám lá  độ i tứớ ng cu á 242 vu  viề  c điề u trá liề n quán đề n phộ ng về   thứớng má i. Trộng sộ  cá c 

quộ c giá khớ i xứớ ng điề u trá vớ i há ng hộ á Viề  t Nám ná m 2023, Mỹ  lá  quộ c giá tiề n há nh khớ i xứớ ng điề u trá nhiề u nhá t vớ i 7 vu  viề  c, 

trộng độ  cộ  4 vu  điề u trá chộ ng bá n phá  giá  (CBPG), 1 vu  viề  c điề u trá chộ ng trớ  cá p (CTC) vá  2 vu  viề  c điề u trá phá m vi sá n phá m/chộ ng 

lá n trá nh thuề  PVTM (CLT). Cá c má  t há ng bi  điề u trá đá dá ng gộ m cá c sá n phá m nhứ nhộ m đu n, dá ỹ cá p nhộ m, giá  đề  độ  bá ng thề p, bá nh 

xề kề ộ bá ng thề p, má ỹ xi t rứ á á p lứ c cáộ, tu i giá ỹ, tộ m...Ngộá i rá, Mỹ  cu ng tiề n há nh rá  sộá t mộ  t sộ  biề  n phá p PVTM đá  á p du ng trứớ c độ , 

nhứ rá  sộá t há nh chí nh thuề  CTC vớ i lộ p xề, rá  sộá t há nh chí nh thuề  CBPG vớ i má  t ộng nhá  p khá u tứ  Viề  t Nám (trộng độ  cộ  xềm xề t vá n đề  

kinh tề  thi  trứớ ng cu á Viề  t Nám). 
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THỦY SẢN VÀ THÉP XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM THƯỜNG XUYÊN LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG HỘ THƯƠNG MẠI 

TÔM 

Đá u ná m 2024, Hiề  p hộ  i Chề  biề n vá  Xuá t khá u Thu ỹ sá n Viề  t Nám (VASEP) chộ biề t, thềộ thộ ng bá ộ gá n đá ỹ cu á Bộ   Thứớng má i Mỹ  (DOC), 

A n Độ  , Ecuádộr vá  Viề  t Nám - 3 trộng sộ  4 nguộ n cung tộ m nuộ i lớ n nhá t cu á Mỹ , cộ  thề  sề  buộ  c phá i trá  thuề  chộ ng trớ  cá p (CVD) sớ bộ  , 

dáộ độ  ng tứ  dứớ i 2% đề n tộ i đá 196%. Mứ c thuề  suá t sề  cộ  hiề  u lứ c ngáỹ khi DOC cộ ng bộ  lề n Cộ ng bá ộ liề n báng (Fềdềrál Rềgistềr). Ngáỹ 

khi DOC cộ ng bộ  quỹề t đi nh lề n Cộ ng bá ộ liề n báng, cá c nhá  xuá t khá u tộ m tứ  Viề  t Nám sề  phá i đá  t cộ c mứ c thuề  tứ  2.84% (thấp hơn các 

nước khác). Cu  thề , ỹề u cá u đá  t cộ c vớ i Cộ ng tỹ cộ  phá n thu ỹ sá n Sộ c Trá ng lá  2.84%, vớ i Cộ ng tỹ Thộ ng Thuá  n lá  196.41%; vá  2.84% vớ i 

tá t cá  nhá  cung cá p khá c. 

Mứ c thuề  CVD vứ á cộ ng bộ  chí  lá  mứ c thuề  sớ bộ  . Mứ c thuề  cuộ i cu ng dứ  kiề n cộ ng bộ  ớ  thá ng 8-9/2024. Giá  đi nh mứ c thuề  CVD cuộ i cu ng 

cu á Viề  t Nám vá n thá p hớn cá c nứớ c khá c thí  độ  lá  lớ i thề  chộ tộ m Viề  t Nám. Bề n cá nh độ , độ i tứớ ng bi  đá nh thuề  chộ ng trớ  cá p cu ng nhứ 

chộ ng bá n phá  giá  lá  tộ m độ ng lá nh, tộ m tá m bộ  t vá  tộ m chiề n khộ ng bi  á p thuề  (sá n phá m chu  lứ c cu á mộ  t sộ  dộánh nghiề  p tộ m lớ n trề n 

sá n chứ ng khộá n FMC). 

Mức thuế chống trợ cấp đối với tôm từ Việt Nam thấp hơn nhiều so với tôm xuất khẩu từ Ấn Độ và Ecuador. 

  

Major shrimp export countries to 
US

India Ecuador Indonesia Vietnam Others

Lý do tôm Việt không thể có thị phần cao hơn là tôm 

từ 3 nước trên có giá bán rất thấp, và tôm Việt bám 

được thị trường này nhờ vào các sản phẩm chế biến 

hàng giá trị gia tăng cao tiêu thụ vào các hệ thống 

lớn, cấp cao. Tình hình này là lý do tại sao các luật sư 

của nguyên đơn (ASPA) đã tạm tính thuế chống bán 

phá giá tôm từ Ecuador tới 111% và tôm Indonesia 

là 37%. 
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CÁ TRA 

Viề  t Nám đáng lá  nhá  cung cá p cá  trá độ ng lá nh há ng đá u chộ thi  trứớ ng Mỹ , chiếm 90-95% tổng giá trị nhập khẩu cá tra của nước này. 

Ngộá i Viề  t Nám, Mỹ  cu ng nhá  p khá u sá n phá m cá  trá tứới, ứớ p vá  độ ng lá nh tứ  Trung Quộ c vá  mộ  t sộ  thi  trứớ ng chuỹề n tiề p khá c. 

Giá  xuá t khá u cá  trá Viề  t Nám sáng thi  trứớ ng Mỹ  dáộ độ  ng ớ  mứ c 2.97 – 3.45 USD/kg trộng 6 thá ng đá u ná m 2023. Viề  t Nám xuá t khá u 

chu  ỹề u sá n phá m cá  trá philề độ ng lá nh; cá  trá cá t miề ng/cá t khu c độ ng lá nh; cá  trá tá m bộ  t độ ng lá nh; khộ  cá  trá phộ ng, dá cá  trá chiề n 

sáng thi  trứớ ng Mỹ . VASEP chộ  biề t nhộ m 3 dộánh nghiề  p đứ ng đá u Viề  t Nám về  xuá t khá u cá  trá sáng Mỹ  báộ gộ m: Thu ỹ sá n Ví nh Hộá n, 

Thu ỹ sá n Biề n Độ ng, Vá n Đứ c Tiề n Giáng chiề m tỹ  trộ ng giá  tri  lá n lứớ t lá  51%, 18%, vá  11%. 

Hiện mặt hàng cá tra xuất khẩu sang Mỹ đối diện với các kỳ điều tra chống bán phá giá từ DOC diễn ra định kỳ hàng năm. Thềộ 

thá ng kỹ  niề  m cu á vu  kiề  n chộ ng bá n phá  giá  cá  trá lá n đá u tiề n lá  vá ộ thá ng 8, nề n cứ  vá ộ thá ng 8 há ng ná m DOC xềm xề t chộ mộ i kỹ  rá  

sộá t đề  xá c đi nh mứ c thuề  á p du ng. Tộ ng Thứ kỹ  VASEP chộ biề t, trộng kỹ  rá  sộá t há nh chí nh trứớ c (ná m 2023) cộ  5 cộ ng tỹ đứớ c hứớ ng 

thuề  suá t 0%, lá  Vĩnh Hoàn, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông, Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods (Nha Trang) và Công ty Cổ 

phần Nam Việt. Mứ c thuề  chộ ng phá  giá  chung má  DOC á p chộ dộánh nghiề  p xuá t khá u cá  trá Viề  t Nám trộng đớ t rá  sộá t gá n nhá t lá  2.39 

USD/kg (cáộ hớn 0.04USD/kg sộ vớ i kỹ  điề u trá trứớ c). 

  

Nguồn: VASEP 

Major countries import shrimp from 
Vietnam in 2023

US China Japan EU South Korea Others

Major countries import pangasius from 
Vietnam in 2023

China US CTTPP Brazil Mexico Others
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4. TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI VIỆT – MỸ VÀ CHỦ ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Chủ điểm đầu tư và nhóm ngành hưởng lợi 

  

Chuyển dịch 
thương mại Mỹ-
Trung Quốc
• Mức độ tác động: Lớn
• Ngành hưởng lợi: BĐS 

KCN, Công nghệ, Cơ 
sở hạ tầng

Sự hồi phục của 
nền kinh tế Mỹ năm 
2024
• Mức độ tác động: Lớn
• Ngành hưởng lợi: 

nhóm xuất khẩu thủy 
sản, dệt may, gỗ...

Cơ hội kinh tế Việt 
Nam được Mỹ nâng 
hạng lên "kinh tế 
thị trường"
• Mức độ tác động: 

Trung bình
• Ngành hưởng lợi: xuất 

khẩu thủy sản, thép.
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4.1.  SỰ XOAY CHIỀU TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA MỸ VỚI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM NỔI LÊN 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018 và sự dịch chuyển sang chính sách “friend - shoring”. 

Xung độ  t thứớng má i Mỹ -Trung Quộ c chí nh thứ c nộ  rá vá ộ thá ng 7/2018 khi Chí nh quỹề n Tộ ng thộ ng Mỹ  Dộnáld Trump á p thuề  độ i vớ i 

cá c má  t há ng má ỹ mộ c, thiề t bi  điề  n tứ  vá  cộ ng nghề   cáộ tri  giá  34 tỹ  USD tứ  Trung Quộ c. 

 

  

Nguồn: Peterson Institute for International Economics 

Gần đây nhất, Mỹ gia tăng thêm hàng rào bảo hộ thương mại với Trung Quốc 

Ngá ỹ 22/05/2024, Vá n phộ ng Đá i diề  n thứớng má i Mỹ  thộ ng bá ộ chí nh sá ch tá ng má nh thuề  độ i vớ i mộ  t lộá t há ng hộ á Trung Quộ c cộ  tộ ng 

kim ngá ch nhá  p khá u há ng ná m vá ộ Mỹ  đá t 18 tỹ  USD (trộng độ  cộ  xề điề  n, pin xề điề  n, tá m thu điề  n má  t trớ i…) đứớ c á p du ng tứ  ngá ỹ 1/8. 

Thềộ thộ ng tin chi tiề t liề n quán chí nh sá ch thuề  quán đá ng ngá ỹ 22/05 trề n Fềdềrál Rềgistềr, tá p chí  chí nh thứ c cu á Chí nh phu  Mỹ , chí nh 

sá ch á p thuề  mớ i cộ  hiề  u lứ c tứ  ngá ỹ 1-8, du  cộ  mộ  t sộ  má  t há ng lu i há n á p du ng tớ i ngá ỹ 01/01/2025 hộá  c ná m 2026. 
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Biểu thuế quan mới đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc 

CATEGORY PRIOR 
SECTION 301 TARIFF 

NEW 
SECTION 301 TARIFF 

EFFECTIVE YEAR 

Battery Parts (Non-Lithium-Ion Batteries) 7.5% 25% 2024 

EVs 25% 100% 2024 

Face Masks 0-7.5% 25% 2024 

Lithium-Ion EV Batteries 7.5% 25% 2024 

Lithium-Ion Non-EV Batteries 7.5% 25% 2026 

Medical Gloves 7.5% 25% 2026 

Natural Graphite – 25% 2026 

Other Critical Minerals – 25% 2024 

Permanent Magnets – 25% 2026 

Semiconductors 25% 50% 2025 

Ship-to-Shore Cranes – 25% 2024 

Solar Cells (whether or not assembled into modules) 25% 50% 2024 

Steel and Aluminum Products 0-7.5% 25% 2024 

Syringes and Needles – 50% 2024 

Nguồn: USTR 

Giớ i chuỹề n giá kinh tề  nhí n nhá  n độ  ng thá i tá ng thuề  lá  chí  dá u chộ thá ỹ “cuộ  c chiề n tránh lá nh kinh tề ” mớ  rộ  ng phá m vi giứ á Mỹ  vá  

Trung Quộ c. Cá c mứ c thuề  quán mớ i đứớ c xá ỹ dứ ng trề n cớ sớ  lá  chứớng trí nh á p thuề  quán vớ i 300 tỹ  USD há ng Trung Quộ c vộ n đứớ c 

chí nh quỹề n cứ u Tộ ng thộ ng Dộnáld Trump á p du ng trộng cá c ná m 2018 vá  2019. Mộ  t điề u chá c chá n lá  Trung Quộ c sề  tung độ n trá  đu á, 

du  cộ  thề  sề  cá u tru c cá c lề  nh đá p trá  thềộ cá ch đề  trá nh lá m phá t sinh thề m nhứ ng thá ch thứ c nứ á chộ kinh tề  nộ  i đi á cu á hộ  
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Việt Nam hưởng lợi từ thương mại đến đầu tư 

Vớ i viề  c Mỹ  á p thuề  vá ộ dánh sá ch lớ n cá c má  t há ng cu á Trung Quộ c lá  nhứ ng má  t há ng Viề  t Nám cộ  thề  má nh xuá t khá u, kim ngá ch xuá t 

khá u cu á Viề  t Nám đề n Mỹ  đá  cộ  bứớ c độ  t phá  kề  tứ  ná m 2019 đề n náỹ. 

Xuất khẩu sang Mỹ theo mặt hàng Nhập khẩu từ Mỹ theo mặt hàng 

  
Kim ngá ch xuá t khá u thiề t bi  vá  linh kiề  n điề  n tứ  đề n Mỹ  tá ng 
má nh tứ  2019 (sáu khi khớ i phá t chiề n tránh thứớng má i 
Mỹ -Trung).  

Kim ngá ch nhá  p khá u cu ng tá ng má nh sộ vớ i giái độá n trứớ c, 
tuỹ nhiề n quỹ mộ  nhộ  hớn nhiề u sộ vớ i xuá t khá u. 

Nguồn: FiinproX, GTJASVN 

FDI từ Mỹ đến Việt Nam có cải thiện, song FDI từ các quốc gia thuộc chuỗi cung ứng Mỹ- Trung tăng mạnh vào Việt Nam 

Mộ i quán hề   cá ng thá ng giứ á hái cứớ ng quộ c lá  mộ  t cu  hí ch thề m chộ xu thề  đá u tứ di ch chuỹề n sáng Độ ng Nám A , trộng độ  cộ  Viề  t Nám- 

nộ i tiề ng vớ i vi  thề  đi á lỹ  vá  chi phí  sá n xuá t rề  hớn há n sộ vớ i Trung Quộ c. 
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Trong làn sóng dịch chuyển đầu tư, các doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) là những nhà đầu tư 

chuyển hướng sang Việt Nam đáng chú ý. 

 

Nguồn: FiinproX, GTJASVN 

Trứớ c độ  ng thá i chí nh quỹề n Tộ ng thộ ng Mỹ  Bidền ná ng thuề  vớ i mộ  t lộá t há ng hộ á tứ  Trung Quộ c (cộ ng bộ  hộ i thá ng 5/2024), cá c nhá  

sá n xuá t gá ng táỹ cáộ su tứ  cá c quộ c giá nhứ Máláỹsiá đứớ c chộ lá  hứớ ng lớ i nhiề u nhá t khi ứ c thuề  vớ i gáng táỹ cáộ su du ng trộng ỹ tề  vá  

phá u thuá  t vớ i Trung Quộ c sề  tá ng tứ  7.5% lề n 25% vá ộ ná m 2026.  Bề n cá nh độ , cu ng mớ  rá triề n vộ ng chộ cá c nhá  sá n xuá t gá ng táỹ 

Trung Quộ c xá ỹ dứ ng nhá  má ỹ tá i Viề  t Nám khi Viề  t Nám cu ng lá  mộ  t nhá  sá n xuá t mu  cáộ su lớ n. Trề n thứ c tề , ộ ng lớ n sá n xuá t gá ng táu 

cu á Máláỹsiá lá  Tộp Glộvề cu ng đáng xá ỹ dứ ng cá c nhá  má ỹ tá i Viề  t Nám.  
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Cùng với đó, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh                   Hầu hết xuất khẩu Việt Nam đến từ nhóm FDI (hơn 70%) 

 

  

Nguồn: FiinproX, GTJASVN 

Chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Ralph Ossa khẳng định, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không 

sụp đổ sau khi chiến tranh thương mại nổ ra, nhưng tăng trưởng thấp hơn đến 30% so với thương mại giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới. 

Ở thời điểm năm 2023, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ gần tương đương với mức của 10 năm trước dù rằng kinh tế Mỹ đã có một 

thập kỷ tăng trưởng, Mỹ gia tăng nhập khẩu từ nhiều nước khác trên thế giới nhưng không phải từ Trung Quốc. 
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VÀ Kỷ nguyên mới - FDI công nghệ cao 

Cá c nhá  đá u tứ Mỹ  đáng tá ng cứớ ng đá u tứ ớ  Viề  t Nám trộng khi đi nh hứớ ng thu hu t FDI cu á Viề  t Nám trộng giái độá n mớ i đáng hứớ ng 

tớ i cá c dứ  á n cộ  cộ ng nghề   cáộ, cộ ng nghề   nguộ n lá  lí nh vứ c má  dộánh nghiề  p Mỹ  luộ n dá n đá u thề  giớ i. Thá nh cộ ng trộng lí nh vứ c cộ ng 

nghề   cu á Viề  t Nám lá  nhớ  lộ   trí nh FDI kề ộ dá i nhiề u ná m cu á Sámsung tá i Viề  t Nám vớ i khộá n đá u tứ 18 tí  USD trộng hái thá  p kí  (2000 - 

2020), mộ  t nứ á sá n lứớ ng điề  n thộá i thộ ng minh cu á Sámsung trề n tộá n cá u đề n tứ  Viề  t Nám. Bề n cá nh độ , Viề  t Nám cộ n cộ  lớ i thề  về  đá t 

hiề m (cộ  vái trộ  quán trộ ng trộng ngá nh cộ ng nghiề  p bá n dá n) vá  cá c chí nh sá ch đá u tứ cớ i mớ , điề u ná ỹ cu ng đá  khuỹề n khí ch cá c gá  

khộ ng lộ  cộ ng nghề   khá c, đá  c biề  t lá  Applề, mớ  rộ  ng hộá t độ  ng đá u tứ. 

Đá u ná m 2023, phá i độá n 50 tá  p độá n lớ n cu á Mỹ  cu ng đá  tớ i Viề  t Nám tí m hiề u cớ hộ  i đá u tứ, trộng độ  cộ  nhứ ng tề n tuộ i đá ng chu  ỹ  nhứ 

Applề, Micrộsộft, Bộing, Mềtá, Gộộglề... Ví  vá  ỹ, đá ỹ lá  thớ i điề m tháỹ độ i cu c diề  n đá u tứ cu á Mỹ  vá ộ Viề  t Nám.  

Trộng ná m 2023, nhiề u tá  p độá n lớ n cu á Mỹ  đáng thứ c hiề  n kề  hộá ch mớ  rộ  ng, tá ng vộ n đá u tứ tá i Viề  t Nám. Chá ng há n, Tá  p độá n P&G dứ  

kiề n đá u tứ thề m 100 triề  u USD đề  mớ  rộ  ng dá ỹ chuỹề n sá n xuá t nhá  má ỹ Bề n Cá t; AES dứ  kiề n đá u tứ vá ộ phá t triề n ná ng lứớ ng tá i tá ộ; 

Márvềll Tềchnộlộgỹ cộ ng bộ  kề  hộá ch thá nh lá  p Trung tá m Thiề t kề  Vi má ch tá i TP.HCM; nhiề u báng cu á Mỹ  chộ biề t thớ i gián tớ i sề  tá ng 

cứớ ng hớ p tá c trề n cá c lí nh vứ c sá n xuá t linh kiề  n ộ tộ . Gá n đá ỹ nhá t, vá ộ thá ng 4/2024: NVIDIA - há ng sá n xuá t chip trí  tuề   nhá n tá ộ (AI) 

há ng đá u thề  giớ i chộ biề t kề  hộá ch sá n xuá t thiề t bi  ớ  Viề  t Nám. 

  



 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
QUAN HỆ VIỆT NAM-MỸ VÀ CHỦ ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Tháng 6/2024 RESEARCH DEPARTMENT | THEMATIC REPORT 
 

Bùng nổ FDI vào lĩnh vực điện tử, công nghệ, bán dẫn - Các dự án được chứng nhận đầu tư năm 2023 

Dự án Quy mô Tỉnh thành Quốc gia 
Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko solar 
Hải Hà Việt Nam 

1.5 tỹ  USD Quá ng Ninh Trung Quộ c 

Dự án Nhà máy Lite-on Quảng Ninh 690 triề  u USD Quá ng Ninh Đá i Lộán (Trung Quộ c) 
Dự án nhà máy máy móc và thiết bị của Boltun Corp & 
QST International Corp. 

165 triề  u USD Quá ng Ninh Đá i Lộán (Trung Quộ c) 

Dự án nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Autoliv 
Vietnam 

154 triề  u USD Quá ng Ninh Thu ỹ Điề n 

Dự án nhà máy điện khí LNG của liên danh 3 nhà đầu tư 
gồm Công ty Tokyo Gas, Công ty Điện lực Bắc Kyuden 
(Nhật Bản) và Tập đoàn Trường Thành (Việt Nam) 

199 tỹ  USD Thá i Bí nh Nhá  t Bá n 

Dự án nhà máy công nghệ chính xác FulianPrecision 
Technology 

624 triề  u USD Bá c Giáng Singápộrề 

Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời 
của LONGi Green Energy Technology Co. Ltd 

140 triề  u USD Bá c Giáng Trung Quộ c 

USD tại Bắc Giang;  
Dự án nhà máy sản xuất máy vi tính, điện tử và sản 
phẩm điện quang của Goerteck Co. Ltd. 

280 triề  u USD Bá c Ninh Hộng Kộng (Trung Quộ c) 

Dự án nhà máy Innovation Precision 165 triề  u USD Nghề   An Trung Quộ c 
Nguồn: VCCI, GTJASVN tổng hợp 
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THÁCH THỨC 

Việt Nam hưởng lợi nhưng cũng đối diện với những rủi ro 

Viề  c Viề  t Nám bi  trộ  n lá n vớ i Trung Quộ c trộng xu hứớ ng cá c nhá  sá n xuá t Trung Quộ c đá ỹ má nh đá u tứ vá ộ Viề  t Nám khiề n cá c má  t há ng 

Viề  t Nám cu ng độ i diề  n vớ i nhứ ng rá ộ cá n nhá t đi nh tứ  Mỹ . Điề n hí nh lá  viề  c Mỹ  á p thuề  chộ ng bá n phá  giá  lề n má  t há ng thề p Viề  t Nám dộ 

cá ộ buộ  c chu ng xuá t xứ  tứ  Trung Quộ c. Háỹ gá n đá ỹ nhá t, Mỹ  dứ  đi nh á p thuề  chộ ng bá n phá  giá  vớ i cá c má  t há ng tá m pin ná ng lứớ ng má  t 

trớ i tứ  cá c nứớ c Độ ng Nám A . 

Không chỉ với Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á cũng đối diện áp lực Mỹ gia tăng hàng rào bảo hộ 

Ngá ỹ 15/5/2024, Bộ   Thứớng má i Mỹ  đá  mớ  mộ  t cuộ  c điề u trá về  cá c cá ộ buộ  c về  viề  c pin vá  tá m pin Má  t Trớ i nhá  p khá u tứ  cá c quộ c giá 

Độ ng Nám A , trộng độ  cộ  Cámpuchiá, Máláỹsiá, Thá i Lán..., đáng đứớ c trớ  cá p mộ  t cá ch khộ ng cộ ng bá ng vá  đứớ c đi nh giá  thá p hớn chi phí  

sá n xuá t. 

Thềộ Trung tá m Nghiề n cứ u Chiề n lứớ c vá  Quộ c tề  ớ  Wáshingtộn, hớn 80% hộá t độ  ng sá n xuá t tá m pin má  t trớ i hiề  n diề n rá ớ  Trung Quộ c 

vá  chi phí  sá n xuá t tá m pin ớ  Trung Quộ c rề  hớn 60% sộ vớ i ớ  Mỹ . Trứớ c độ , cá c nhá  sá n xuá t tá m pin má  t trớ i Trung Quộ c cu ng đá  chuỹề n 

chuộ i cung ứ ng cu á hộ  sáng mộ  t sộ  nứớ c Độ ng Nám A  nhứ Máláỹsiá, Cámpuchiá, Thá i Lán vá  Viề  t Nám đề  trá nh cá c há n chề  cu á Mỹ . Ná m 

2023, 4 quộ c giá Độ ng Nám A  chiề m khộá ng 75% tộ ng lứớ ng nhá  p khá u pin má  t trớ i cu á Mỹ . 

Trứớ c độ , vá ộ ná m 2022, Mỹ  đá  quỹề t đi nh miề n thuề  nhá  p khá u tá m pin má  t trớ i vớ i 4 quộ c giá kề  trề n đề  đá p ứ ng nhu cá u nhá  p khá u 

trộng nứớ c. Kề  tứ  độ  đề n náỹ, kim ngá ch xuá t khá u tá m pin má  t trớ i tứ  4 thi  trứớ ng ná ỹ vá ộ Mỹ  tá ng má nh. Trộng độ , chí  riề ng Viề  t Nám 

chiề m 26% tộ ng lứớ ng nhá  p khá u pin má  t trớ i cu á Mỹ , tứớng ứ ng 4.2 tỹ  USD ná m 2023 (5% tộ ng sá n lứớ ng xuá t khá u sáng Mỹ ).  

Về  ngá nh sá n xuá t tá m pin má  t trớ i ớ  Viề  t Nám, chí  cộ  duỹ nhá t mộ  t dộánh nghiề  p nộ  i trộng ngá nh lá  Cộ ng tỹ cộ  phá n ná ng lứớ ng IREK, 

thi  phá n chu  ỹề u thuộ  c về  cá c dộánh nghiề  p FDI ngộá i tứ  Trung Quộ c vá  Mỹ . Trộng độ , dộánh nghiề  p há ng đá u lá  First Sộlár (Mỹ ) đi vá ộ 

hộá t độ  ng tứ  2017, tiề p đề n lá  cá c dộánh nghiề  p Cánádián Sộlár (Cánádá), Viná Sộlár (Cánádá), JA Sộlár (Trung Quộ c), Triná Sộlár (Trung 

Quộ c), HT Sộlár (Trung Quộ c).  

Viề  c Mỹ  điề u trá chộ ng bá n phá  giá  vớ i tá m pin ná ng lứớ ng má  t trớ i nhá  p khá u tứ  Độ ng Nám A  khiề n cá c nhá  xuá t khá u ná ỹ cộ  thề  phá i 

độ i diề  n vớ i mứ c thuề  quán lề n đề n 271.45%.   
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4.2. KINH TẾ MỸ VÀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG PHỤC HỒI 

Tá ng trứớ ng GDP cu á Mỹ  dứớ i kỹ  vộ ng trộng Q1, tuỹ nhiề n đứớ c kỹ  vộ ng sề  đá t mứ c 2.4%-3% trộng Q2. 

  

Cá c chí  sộ  chí nh cu á nề n kinh tề  Mỹ  nhứ PCE, tỹ  lề   thá t nghiề  p cu ng đáng chộ thá ỹ bứ c tránh sá ng hớn chộ ná m 2024. 

Chi tiêu cá nhân và doanh số bán lẻ tích cực từ đầu năm  
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Cu ng thềộ khá ộ sá t tứ  Thề Cộnfềrềncề Bộárd, Chí  sộ  Niề m tin Tiề u Du ng cu á Mỹ  đá  tá ng trộng thá ng Ná m chộ thá ỹ dá u hiề  u tí ch cứ c trộng 

xu hứớ ng chi tiề u cu á ngứớ i tiề u du ng Mỹ . Thềộ độ , thi  trứớ ng láộ độ  ng má nh mề  vá n đáng cu ng cộ  niề m tin cu á ngứớ i tiề u du ng. Má  c du  

vá  ỹ, thí  trề n cớ sớ  trung bí nh 6 thá ng, kề  hộá ch muá nhá  khộ ng cộ  gí  tháỹ độ i vá  ớ  mứ c thá p, kề  hộá ch muá ộ  tộ  cu á ngứớ i tiề u du ng cộ  xu 

hứớ ng tá ng nhề  trộng khi kề  hộá ch muá sá n phá m điề  n tứ  há u nhứ khộ ng tháỹ độ i ngộá i trứ  điề  n thộá i thộ ng minh. 

Ở  khí á cá nh sá n xuá t, cá c đớn đá  t há ng mớ i chộ tứ liề  u sá n xuá t cu á Mỹ  đá  tá ng trớ  lá i má nh hớn dứ  kiề n trộng thá ng 4/2024 vá  hộá t độ  ng 

xuá t khá u cá c má  t há ng ná ỹ cu ng khớ i sá c. Tuỹ nhiề n, hộá t độ ng đá u tứ má ỹ mộ c cu á cá c dộánh nghiề  p vá n ớ  mứ c thá p dộ lộ ngá i về  chi 

phí  lá i váỹ trộng bộ i cá nh lá i suá t vá n chứá cộ  dá u hiề  u há  nhiề  t. 
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Chỉ số hàng tồn kho bán buôn của Mỹ cho thấy một số tín hiệu cải thiện từ đầu năm 2024 

US Wholesale Inventories MoM     Thị trường nhà ở Mỹ ảm đạm và nguồn cung thắt chặt 

  
Nguồn: tradingeconomics Nguồn: Freddiemac 

 
Chi tiêu cho hàng may mặc trong tháng 4 tăng 

    
Thị trường lao động Mỹ tương đối tích cực 
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 Chỉ số PMI của Việt Nam cũng cho thấy sự khôi phục về đơn hàng 

PMI ngá nh sá n xuá t Viề  t Nám đá  tá ng trớ  lá i lề n trề n ngứớ ng 50 điề m trộng thá ng 4 vá  duỹ trí  ớ  mứ c 50.3 điề m trộng thá ng 5, đá nh dá u 

thá ng cá i thiề  n thứ  hái liề n tiề p trộng hộá t độ  ng sá n xuá t. Thềộ bá ộ cá ộ, sộ  lứớ ng đớn đá  t há ng mớ i tá i cá c dộánh nghiề  p tiề p tu c tá ng 

má nh trộng thá ng 5 nhớ  nhu cá u cá i thiề  n cu n nhứ cá c cộ ng tỹ thu hu t đứớ c đớn há ng mớ i 

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 4 tháng đầu năm có cải thiện so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp so với xu 

hướng các năm trước 

 

Nguồn: FiinproX, GTJASVN 
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Trong đó, tăng trưởng xuất khẩu nhóm hàng dệt may 

đạt 5.7%yoy trong khi nhóm sản phẩm thủy sản tăng 

trưởng 13%yoy, nhóm gỗ & các sản phẩm từ gỗ tăng 

31.6%yoy, nhóm cao su tăng 58%yoy. Trong khi đó, 

xuất khẩu sắt thép chỉ tăng nhẹ 1.43%yoy. 
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Kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ chỉ suy thoái nhẹ trong 12 tháng tới trong khi niềm tin của người tiêu dùng Mỹ còn khá tích cực trước các 

thông tin vĩ mô hiện tại giúp củng cố kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới sau khi đã tạo đáy 

trong năm 2023. 

Thềộ bá ộ cá ộ cu á Bộ   Nộ ng nghiề  p vá  Phá t triề n nộ ng thộ n, kim ngá ch xuá t khá u nộ ng lá m thu ỹ sá n thá ng 5/2024 đá t 5.06 tỹ  USD, lu ỹ kề  5 

thá ng đá t 24.14 tỹ  USD, tá ng 21%ỹộỹ (tứớng ứ ng tá ng 4.2 tỹ  USD). Độ ng gộ p vá ộ kề t quá  ná ỹ cộ : Nộ ng sá n 13.11 tỹ  USD, tá ng 27.7% (chu  

ỹề u dộ giá  tá ng má nh); lá m sá n 6.58 tỹ  USD, tá ng 22.7%; thu ỹ sá n 3.5 tỹ  USD, tá ng 3.6%; chá n nuộ i 199 triề  u USD, tá ng 5.6%.  

Về  thi  trứớ ng xuá t khá u, giá  tri  xuá t khá u nộ ng lá m thu ỹ sá n vá ộ cá c thi  trứớ ng đề u tá ng. Trộng độ : xuá t khá u sáng Chá u A  11.31 tỹ  USD 

(tá ng 17.5%); Chá u Mỹ  5.4 tỹ  USD (tá ng 23.1%); Chá u A u 3.2 tỹ  USD (tá ng 39.4%); Chá u Phi 459 triề  u USD (tá ng 26.1%) vá  Chá u Đá i 

Dứớng 341 triề  u USD (tá ng 24.8%). Hộá Kỹ , Trung Quộ c vá  Nhá  t Bá n tiề p tu c lá  3 thi  trứớ ng xuá t khá u lớ n nhá t. Giá  tri  xuá t khá u nộ ng lá m 

thu ỹ sá n sáng Hoa Kỳ chiếm 20.6%, tăng 23.9%; Trung Quộ c chiề m 19.2%, tá ng 8.6% vá  Nhá  t Bá n chiề m 6.7%, tá ng 6.6% sộ vớ i cu ng 

kỹ  ná m ngộá i. 

Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đá u ná m ứớ c đá t 725 triề  u USD, tá ng 2% sộ vớ i cu ng kí  ná m 2023. Thi  trứớ ng nhá  p khá u cá  

trá Viề  t Nám lớ n nhá t trộng 5 thá ng đá u ná m vá n lá  Hộá Kỹ , sáu độ  đề n Trung Quộ c, tiề p thềộ lá  chá u A u vá  mộ  t sộ  thi  trứớ ng Nám Mỹ  

khá c. Độ i vớ i thi  trứớ ng Hộá Kỹ , riề ng philề cá  trá độ ng lá nh vá n lá  má  t há ng chu  lứ c cu á xuá t khá u sáng thi  trứớ ng ná ỹ. Tí nh đề n hề t thá ng 

5/2024, xuá t khá u philề cá  trá độ ng lá nh sáng Hộá Kỹ  đá t hớn 120 triề  u USD, tá ng 19% sộ vớ i cu ng kỹ  ná m 2023, chiề m 98% tỹ  trộ ng 

trộng tộ ng giá  tri  xuá t khá u cá  trá sáng Hộá Kỹ . Trộng cá c sá n phá m cá  trá Viề  t Nám, Hộá Kỹ  hiề  n đáng tá ng cứớ ng nhá  p khá u cá  trá chề  

biề n, giá  tri  giá tá ng gá p 8.5 lá n sộ vớ i cu ng kí  ná m 2023. Trong khi đó, cá tra đông lạnh xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ lại giảm sút 

do nhu cầu của người tiêu dùng giảm. 

Tổng giá trị xuất khẩu tôm 5 thá ng đá t 1.33 tỹ  USD, tá ng 7.5% sộ vớ i cu ng kỹ  ná m trứớ c. Xuá t khá u tộ m Viề  t Nám sáng thi  trứớ ng Trung 

Quộ c trộng 5 thá ng đá u ná m náỹ đá  tá ng trứớ ng rá t má nh, vớ i mứ c tá ng hớn 40% sộ vớ i cu ng kỹ  ná m trứớ c, đềm về  240 triề  u USD. Xuá t 

khá u tộ m sáng thi  trứớ ng Hộá Kỹ  đá t khộá ng 210 triề  u USD, tá ng 5% sộ vớ i cu ng kỹ  ná m trứớ c. Hộá Kỹ  khớ i kiề  n chộ ng trớ  cá p lề n ngá nh 

tộ m Viề  t Nám vá ộ cuộ i ná m ngộá i vá  đề n cuộ i thá ng 3/2024, Bộ   Thứớng má i Hộá Kỹ  (DOC) đá  cộ ng bộ  mứ c thuề  sớ bộ   vu  kiề  n ná ỹ lá  

2.84%. Thớ i điề m ná ỹ cá c dộánh nghiề  p xuá t khá u tộ m nứớ c tá vá n đáng kỹ  vộ ng khi tớ i đá ỹ DOC quá Viề  t Nám phu c thá m, nề u mứ c thuề  

ná ỹ giá m dứớ i 2% thí  vu  kiề  n cộ  thề  bi  hu ỹ bộ . 
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4.3. CƠ HỘI NÂNG HẠNG LÊN KINH TẾ VIỆT NAM THÀNH NỀN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG” 

Vá ộ ngá ỹ 8/5, Bộ   Thứớng má i Mỹ  tiề n há nh đá nh giá  về  viề  c cộ  đứá Viề  t Nám lề n đi á vi  “nề n kinh tề  thi  trứớ ng”. Hiện có 72 quốc giá công 
nhận Việt Nám là nền kinh tế thị trứờng, trộng đó có những nền kinh tế lớn nhứ Anh, Cánádá, Austráliá, Nhật Bản, Hàn Quốc…Dự kiến vàộ 
tháng 7/2024, DOC sẽ có quỹết định về việc Việt Nám có đứợc chuỹển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trứờng sáng nền kinh tế thị 
trứờng háỹ không.  

Tại thỏá thuận về việc Việt Nám giá nhập WTO, Mỹ cám kết sẽ áp dụng các biện pháp dành chộ một nứớc có nền kinh tế phi thị trứờng đối 
với Việt Nám trộng các vụ kiện chống bán phá giá trộng vòng 12 năm sáu khi Việt Nám trở thành thành viên củá WTO; có nghĩá là sáu thời 
gián đó mặc nhiên Việt Nám đứợc đối xử nhứ các nứớc có nền kinh tế thị trứờng. 

6 Điều kiện để Mỹ công nhận là nền “kinh tế thị trứờng: 

▪ Mức độ mà đồng tiền củá quốc giá nứớc ngộài có khả năng chuỹển đổi sáng đồng tiền các nứớc khác;  
▪ Mức độ mà tiền lứớng tại quốc giá nứớc ngộài đứợc xác định bởi sự mặc cả tự dộ giữá ngứời láộ động và nhà quản lý láộ động;  
▪ Mức độ mà các liên dộánh hộặc các hình thức đầu tứ củá các nứớc khác đứợc chộ phép tại quốc giá nứớc ngộài;  
▪ Mức độ sở hữu hộặc kiểm sộát củá Chính phủ đối với các phứớng tiện sản xuất chủ ỹếu;  
▪ Mức độ kiểm sộát củá Chính phủ đối với việc phân bổ các nguồn lực, cũng nhứ các quỹết định về giá cả và sản lứợng củá các dộánh 

nghiệp;  
▪ Những nhân tố khác mà cớ quán thẩm quỹền xềm là thích hợp. 

Đối chiếu với 6 ỹếu tố trên đâỹ thì nền kinh tế củá Việt Nám đã là kinh tế thị trứờng, nhứng chộ đến náỹ Mỹ chứá công nhận điều đó. 

Viề  c xềm xề t ná ng cá p Viề  t Nám lề n đi á vi  “nề n kinh tề  thi  trứớ ng” vá p phá i sứ  phá n độ i cu á cá c nhá  sá n xuá t thề p Mỹ  vá  cá c chu  tráng trá i 
tộ m ớ  vu ng Bớ  Vi nh cu á nứớ c ná ỹ, nhứng lá i nhá  n đứớ c sứ  u ng hộ   cu á cá c nhá  bá n lề  vá  cá c dộánh nghiề  p khá c cu á Mỹ . Mộ  t khi Viề  t Nám 
đứớ c Mỹ  cộ ng nhá  n lá  nề n kinh tề  thi  trứớ ng, hàng hoá Việt Nam sẽ được Mỹ giảm các loại thuế chống bán phá giá. 

Xoay quanh các cuộc điều tra chống bán phá giá mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam hiện nay, rõ ràng các doanh nghiệp thủy sản, 
sắt thép (vốn là đối tượng thường xuyên của các cuộc điều tra chống bán phá giá của DOC) được hưởng lợi nhiều nhất.  
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Cụ thể, với việc kinh tế Việt Nám chứá đứợc Mỹ công nhận là “kinh tế thị trứờng”, các nguỹên tắc chuẩn củá WTO khi tính tộán giá thông 
thứờng củá hàng hóá bị điều trá (có ý nghĩá quán trọng trộng việc xác định biên độ phá giá) có thể sẽ không đứợc áp dụng. Tháy vào đó, 
việc sử dụng phứớng pháp tháỹ thế (dựá trên giá và chi phí củá dộánh nghiệp ở một nứớc thứ bá háỹ vì sử dụng giá và chi phí củá chính 
dộánh nghiệp Việt Nám) thứờng không phản ánh đúng giá sản xuất thực tế củá dộánh nghiệp. Hệ quả là biên độ phá giá khi điều trá có 
nhiều khả năng cáộ hớn biên độ phá giá tính tộán thềộ cách thông thứờng và dộ vậỹ, mức thuế chống bán phá giá có thể bị đẩỹ cáộ hớn. 

Khả năng được công nhận là kinh tế thị trường vẫn còn bỏ ngỏ trước quan ngại của các doanh nghiệp nội địa Mỹ và nỗ lực bảo 
hộ các ngành sản xuất nội địa tại Mỹ. 

Má  c cộ  nhứ ng kỹ  vộ ng về  kề t quá  ná ng há ng Viề  t Nám lề n “kinh tề  thi  trứớ ng”, chu ng tộ i đá nh giá  tá c độ  ng tứ  thộ ng tin ná ỹ sề  tá c độ  ng 

tí ch cứ c nhá t độ i vớ i kề t quá  kinh dộánh cu á nhộ m xuá t khá u thu ỹ sá n cu á Viề  t Nám trộng ngá n há n.  

• Đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá tra: cá c cộ ng tỹ đáng chi u mứ c thuề  chộ ng bá n phá  giá  hiề  n tá i sề  hứớ ng lớ i nhiề u hớn 

(AAM, ACL, IDI) sộ vớ i 2 dộánh nghiề  p trề n sá n đáng đứớ c á p mứ c thuề  0% lá  VHC vá  ANV. 

• Đối với doanh nghiệp xuất khẩu tôm: tá c độ  ng khộ ng tá c kề  dộ tộ m Viề  t đáng chi u mứ c thuề  chộ ng trớ  cá p khá  thá p sộ vớ i cá c 

quộ c giá xuá t khá u tộ m chu  đá ộ vá ộ Mỹ . 
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5. LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

  

Bất động sản khu công nghiệp: IDC

Thủy sản: FMC, IDI

Dệt may: MSH, TNG

Thép: NKG, HSG
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BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP- HẠ TẦNG 

Chu ng tộ i ỹề u thí ch cá c dộánh nghiề  p BĐS KCN cộ  dứ  á n ớ  phí á Bá c vá  mộ  t sộ  tí nh thá nh lá n cá  n TP.HCM nhứ Bí nh Dứớng, Độ ng Nái, BR-

VT, đứớ c hứớ ng lớ i tứ  sứ  chuỹề n di ch chuộ i cung ứ ng tứ  Trung Quộ c. 

Trộng khi độ , đá u tứ FDI cộ ng nghề   cáộ độ i hộ i nhứ ng ỹề u cá u khá t khề về  há  tá ng (giáộ thộ ng, điề  n), cá c dộánh nghiề  p xá ỹ dứ ng há  tá ng 

đá  vá  đáng đứớ c hứớ ng lớ i tứ  nộ  lứ c đá u tứ cộ ng tứ  Chí nh phu  trộng khi cá c dộánh nghiề  p xá ỹ lá p điề  n/sá n xuá t điề  n cu ng sề  phá n ná ộ 

hứớ ng lớ i độ n đá u cu ng xu thề  ná ỹ. 
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Cổ phiếu khuyến nghị: IDC 

Luận điểm đầu tư:  

▪ Kỳ vọng mảng BĐS KCN tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu thuê mảng KCN bùng nổ với lượng FDI đăng ký mới lớn 

đổ về các tỉnh Bắc Ninh, Long An, BRVT - nơi IDC đặt các KCN lớn đang cho thuê (Quề  Vộ  II, Hứ u Thá nh, Phu  Mỹ  II vá  Phỹ  Mỹ  

II mớ  rộ  ng). Cá c KCN trề n cộ  giá  thuề  cá nh tránh sộ vớ i má  t bá ng chung giu p thu hu t khá ch thuề  tộ t, sộng tộ c độ   tá ng giá  thuề  nhánh 

chộ ng nhớ  độ n bá ỹ há  tá ng quá độ  mớ  rộ  ng biề n lớ i nhuá  n má ng PT KCN (gá n sá n báỹ Lộng Thá nh, cá ng Cá i Mề p - Thi  Vá i, cá c tuỹề n 

cáộ tộ c liề n tí nh). Vớ i quỹ  đá t thứớng phá m sá n sá ng chộ thuề  khộá ng 550há, tộ c độ   chộ thuề  há ng ná m tứ  120-150há/ná m, IDC cộ  

thề  đá m bá ộ dộ ng tiề n ộ n đi nh trộng 3-4 ná m tớ i.  IDICO ứớ c tí nh chộ thuề  145 há đá t cộ ng nghiề  p trộng ná m náỹ, báộ gộ m 105 há 

ớ  cộ ng tỹ mề  vá  40 há ớ  cá c cộ ng tỹ cộn. Ngộá i rá, IDC đáng triề n khái thề m 9 dứ  á n KCN (tộ ng diề  n tí ch 2,430 -2,820 há) trộng độ  

KCN Mỹ  Xuá n B1 mớ  rộ  ng, KCN Tá n Phứớ c 1 (Tiề n Giáng); KCN Vinh Quáng (Há i Phộ ng) đá  hộá n thá nh quỹ hộá ch 1/2000 đáng chớ  

chu  trứớng đá u tứ; 6 dứ  á n KCN cộ n lá i (2 phí á bá c, 3 phí á nám vá  1 miề n trung) đáng lá  p hộ  sớ quỹ hộá ch 1/2000 vá  xin chu  trứớng 

đá u tứ; 

▪ Mảng Năng lượng giai đoạn 2024-2025 ổn định và gia tăng công suất nhờ: (1) Thu ỹ vá n thuá  n lớ i - El Ninộ đứớ c dứ  bá ộ kề t 

thu c tứ  thá ng 6/2024; (2) Khá ch thuề  tá i KCN Hứ u Thá nh tá ng kề ộ thềộ nhu cá u/cộ ng suá t tiề u thu  tá i NMĐ Srộk Phu Miề ng tá ng; 

(3) Dák Mi 3 vá  n há nh ộ n đi nh trớ  lá i sáu thớ i gián tá m ngứng.  

▪ Cổ tức đều đặn: Trá  cộ  tứ c vớ i tỹ  lề   40% (4000đ/cp) tứ  2023 đề n náỹ (đá  thứ c hiề  n ngá ỹ 4/6/2024). Ná m 2024, Cộ ng tỹ dứ  kiề n 

cu ng duỹ trí  tỹ  lề   chiá cộ  tứ c 40%, độ ng thớ i lề n kề  hộá ch kinh dộánh vớ i chí  tiề u dộánh thu dứ  kiề n đá t 8,466 tỹ  độ ng vá  lớ i nhuá  n 

trứớ c thuề  2,502 tỹ  độ ng, lá n lứớ t tá ng 13% vá  22% sộ vớ i thứ c hiề  n 2023. 

 

Khuyến nghị: Mua, giá mục tiêu 65,000VND/cp.  
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THỦY SẢN  

Xuất khẩu phi lê cá tra sang Mỹ 5 tháng đầu năm giảm, tuy nhiên có kỳ vọng phục hồi nửa cuối năm. 

Dứ  liề  u cu á há ng nghiề n cứ u thi  trứớ ng Circáná (Mỹ ), cá  trá hiề  n ná m trộng tộp 5 lộá i thu ỹ sá n độ ng lá nh đứớ c tiề u thu  nhiề u nhá t tá i 

Mỹ , nguộ n cung lớ n nhá t đề n tứ  Viề  t Nám (chiề m 84% thi  phá n). Dộ độ , vớ i viề  c lứớ ng há ng tộ n khộ thuỹ  sá n tá i Mỹ  đá  há  nhiề  t kề  tứ  

nứ á cuộ i ná m 2023 kề t hớ p vớ i lề  nh cá m há i sá n (Cá  minh thá i) tứ  Ngá tứ  đá u ná m 2024, nhu cá u tiề u thu  cá  trá tá i Mỹ  dứ  kiề n sề  sớ m 

hộ i phu c tí ch cứ c. 

CỔ PHIẾU THỦY SẢN 

Thủy 
hải 
sản 

Sản phẩm 
chủ lực 

Cơ cấu thủy 
sản/doanh 

thu 

XK/doanh 
thu 

Tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ/ Thị trường xuất khẩu chính 

MPC Tôm 100% 90% Mỹ chiếm 22.34% dộánh số xuất khẩu 

VHC Cá tra 100% 84% Mỹ chiếm 54.2% dộánh số xuất khẩu 

AAM 
Cá tra 100% 65% 

Xuât khẩu tới các thị trứờng Bồ Đàộ Nhá, Tâỹ Bán Nhá, Philippinềs, Thái Lán, Hồng Kông, 
Trung Quốc, Rộmániá, Ukráinề, Cộlộmbiá, Hungárỹ, Dubái, Ai Cập, Brázil, Mềxicộ,… 

ACL Cá tra 100% 56% Xuất khẩu tới khu vực Nám Mỹ, Châu Âu 

ANV 
Cá tra 97% 65% 

Mới giá nhập thị trứờng Mỹ năm 2023, thị trứờng xuất khẩu chính vẫn là châu Á, Trung 
Quốc, Hộng Kộng 

FMC 
Tôm 100% 97% 

Mỹ chiếm 28% dộánh số xuất khẩu. Hiện Thực phẩm Sáộ Tá là dộánh nghiệp Việt Nám xuất 
khẩu tôm lớn nhất sáng Nhật Bản, lớn thứ 4 sáng Mỹ và lớn thứ 9 sáng Hàn Quốc. 

IDI Cá tra 82% 36% 2 thị trứờng chính là TQ 34%, Mềxicộ 27%. Có xuất khẩu sáng thị trứờng Mỹ 

Nguồn: báo cáo doanh nghiệp, Bloomberg, GTJASVN tổng hợp 
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Kết quả kinh doanh quý 1/2024 (tỷ VND) 
 

Doanh thu Q1/2024 LNST Q1/2024 Doanh thu Q1/2023 LNST Q1/2023 Tăng trưởng DT YoY Tăng trưởng LNST YoY 

MPC 2,787 7 2,200 -98 27% Chuỹển từ lỗ thành lãi 

VHC 2,860 189 2,239 226 28% -16% 

AAM 35 -2 30 1 14% Chuỹển từ lãi thành lỗ 

ACL 321 2 140 2 130% 20% 

ANV 1,016 17 1,158 92 -12% -82% 

FMC 1,461 57 1,010 49 45% 18% 

IDI 1,631 17 1,764 18 -8% -5% 

Nguồn: FiinproX, GTJASVN tổng hợp 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: FMC và IDI 

 

Cổ phiếu FMC IDI 

Luận điểm 

▪ Vị thế doanh nghiệp trong ngành tôm, tập sản phẩm 
đá dạng, giá trị giá tăng đềm lại biên lợi nhuận cao và 
đáng hứởng lợi từ sự hồi phục xuất khẩu sang thị 
trứờng Mỹ.  

▪ Bên cạnh đó, xuất khẩu đến thị trứờng Nhật Bản dự 
kiến tiếp tục dẫn dắt tăng trứởng doanh thu của công 
ty. 

 

▪ Kỳ vọng dộánh thu tăng trứởng nhờ mở rộng công 
suất và hoạt động xuất khẩu hứởng lợi nếu Việt Nam 
đứợc Mỹ công nhận là nền “kinh tế thị trứờng”. 

 

KHUYẾN NGHỊ MUA - Giá mục tiêu: 58,500VND/cp THEO DÕI- Giá mục tiêu: 13,500VND/cp 
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DỆT MAY 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may cho thấy sự hồi phục từ các thị trường, bao gồm Mỹ 

Thá ng 4/2024, kim ngá ch xuá t khá u dề  t máỹ Viề  t Nám đá t 3.15 tỹ  USD, tá ng 2.8% sộ vớ i cu ng kỹ  ná m ngộá i, đá nh dá u thá ng thứ  5 liề n 

tiề p tá ng trứớ ng kề  tứ  thá ng 12/2023. Lu ỹ kề  4 thá ng ná m 2024, xuá t khá u dề  t máỹ Viề  t Nám đá t 12.5 tỹ  USD, tá ng 7.5% sộ vớ i cu ng kỹ .  

Lu ỹ kề  4 thá ng ná m 2024: Tá t cá  cá c thi  trứớ ng xuá t khá u lớ n cu á Viề  t Nám đề u tá ng trứớ ng tộ t. Kim ngá ch xuá t khá u đi Mỹ  đá t 4.58 tỹ  

USD, tá ng 6.3% sộ vớ i cu ng kỹ , đi EU đá t 1.2 tỹ  USD tá ng 1.5% sộ vớ i cu ng kỹ , đi Nhá  t Bá n đá t 1.34 tỹ  USD tá ng 10% sộ vớ i cu ng kỹ , đi 

Há n Quộ c đá t 1.22 tỹ  USD tá ng 3.7% sộ vớ i cu ng kỹ , đi Trung Quộ c đá t 1.07 tỹ  USD tá ng 13.1% sộ vớ i cu ng kỹ  

CỔ PHIẾU DỆT MAY 

Dệt may Cơ cấu dệt may/doanh thu Tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ/thị trường xuất khẩu chính Ngành nghề chính 

TCM 97% Mỹ chiếm 28.66% dộánh thu xuất khẩu Máỹ mặc 

MSH 100% Mỹ chiếm 14.47% dộánh thu xuất khẩu Máỹ mặc 

GIL 65% Thị tứờng chính: Mỹ, châu Âu Chủ ỹếu giá công bálộ, túi xách 

TVT 90% Thị trứờng xuất khẩu chính: Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Cộlộmbiá, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Máỹ mặc 

TNG 98% Mỹ chiếm 53% dộánh thu xuất khẩu Giá công dệt máỹ 

VGT 100% 90% dộánh thu xuất khẩu sáng Mỹ và châu Âu Máỹ mặc 

STK 100% Xuất khẩu chiếm 29% tổng dộánh thu Sợi 

M10 100% Xuất khẩu chính sáng Mỹ và châu Âu Máỹ mặc 

ADS 88% Thị trứờng xuất khẩu chính: Nhật Bản, TQ, EU, TPP Sợi 

Nguồn: báo cáo doanh nghiệp, Bloomberg, GTJASVN tổng hợp 
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Kết quả kinh doanh quý 1/2024 (tỷ VND) 
 

Doanh thu Q1/2024 LNST Q1/2024 Doanh thu Q1/2023 LNST Q1/2023 Tăng trưởng DT YoY Tăng trưởng LNST YoY 

TCM                  934.39               62.62                   876.44                54.99  7% 14% 

MSH                  770.42               47.77                   637.39                27.30  21% 75% 

GIL                  221.50                 7.22                   156.90               (38.62) 41% Chuỹển từ lỗ thành lãi 

TVT                  419.19                 1.18                   383.72                  2.15  9% -45% 

TNG               1,353.73               41.88                1,334.73                43.64  1% -4% 

VGT               3,961.85               71.90                4,215.29                92.57  -6% -22% 

STK                  265.75                 0.71                   287.89                  1.63  -8% -56% 

M10               1,099.79               29.63                   881.21                23.26  25% 27% 

ADS                  389.85                 8.32                   294.69                13.15  32% -37% 

Nguồn: FiinproX, GTJASVN tổng hợp 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: MSH và TNG là hai doanh nghiệp đầu ngành và có Mỹ là thị trường xuất khẩu trọng điểm. 

Cổ phiếu MSH TNG 

Luận điểm 

▪ Doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao nhờ đẩy 
mạnh chuyển dịch sáng phứớng thức FOB, có tỷ suất 
lợi nhuận gộp từ 12.5%-23%, cáộ hớn hẳn so với 
biên lợi nhuận gộp chỉ ở mức 4% củá đớn hàng CMT.  

▪ Dự án Nhà máỹ Xuân Trứờng II với công suất 50 dây 
chuyền may dự kiến đi vàộ hộạt động vào cuối năm 
2024-2025 sẽ đẩy mạnh tăng trứởng doanh thu của 
MSH.  

▪ Kỳ vọng đớn hàng phục hồi dần từ các thị trứờng 
xuất khẩu chính là Mỹ và châu Âu giái độạn 2024-
2025 giúp toàn dụng công suất củá nhà máỹ Nghĩá 
Phong mới đứá vàộ hộạt động và nhà máy Xuân 
Trứờng II. 

▪ Cổ tức tiền mặt đều đặn 25%-45%/năm, tứớng ứng 
với lợi suất cổ tức/giá khoảng 6%-15%/năm. 

▪ Thị trứờng xuất khẩu hồi phục, mở rộng công suất 
cùng việc sớm lấp đầỹ đớn hàng giúp lợi nhuận dự 
kiến đạt mức kỷ lục trộng năm 2024. Cụ thể: (1) Đớn 
hàng xuất khá u tăng trứởng trở lại nhờ thị trứờng bán 
lẻ quần áo Mỹ hồi phục – thị trứờng xuất khẩu chính 
của TNG; (2) TNG là một trong số ít các doanh nghiệp 
ngành dệt may của Việt Nám đáp ứng các yếu tố ESG, 
giúp thu hút đớn hàng tứ  khách hàng mới và cũ; (3) 
Dự kiến đứá thêm 45 dâỹ chuỹền sá n xuất vào hoạt 
độ  ng (tứớng ứ ng tăng 15% công suất); (4) TNG sề  tập 
trung hớn vàộ đớn FOB có giá trị cao và giá m bớ t 
lứợng đớn CMT có giá trị thấp, quá đó cải thiện biên 
lợi nhuận. 

▪ Tỷ suất lợi nhuận gộp thuộc nhóm đầu ngành 
 

KHUYẾN NGHỊ THEO DÕI-Giá mục tiêu: 51,000VND/cp THEO DÕI: Giá mục tiêu: 26,000VND/cp 
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VLXD: GỖ, ĐÁ NHÂN TẠO, THÉP 

Trộng khi độ , nhộ m ngá nh xuá t khá u gộ  nộ  i thá t háỹ sá t thề p sề  chí  hứớ ng lớ i ớ  mứ c thá p trộng bộ i cá nh thi  trứớ ng BĐS ớ  Mỹ  nhí n 

chung cộ n á m đá m. Thộ ng tin về  viề  c ná ng há ng lề n “kinh tề  thi  trứớ ng” sề  cộ  tá c độ  ng tí ch cứ c vớ i 2 dộánh nghiề  p xuá t khá u tộ n má  lá  

NKG vá  HSG, tuỹ nhiề n chứá lớ n khi nhu cá u thi  trứớ ng cộ n ỹề u. Yề u tộ  tá ng giá  cu ng sứ  hộ i phu c tứ  nề n thá p mớ i lá  nguỹề n nhá n chí nh 

thu c đá ỹ tá ng trứớ ng KQKD cu á 2 dộánh nghiề  p ná ỹ. 
 

Hoạt động kinh doanh được hưởng lợi 

PTB Xuất khẩu gỗ nội thất 

GTA Xuất khẩu gỗ nội thất 

TTF Xuất khẩu gỗ nội thất 

VCS Xuất khẩu đá nhân tạộ 

NKG Xuất khẩu tôn mạ 

HSG Xuất khẩu tôn mạ 

 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: NKG và HSG. 

Cổ phiếu NKG HSG 

Luận điểm 

▪ Triển vọng thị trứờng xuất khẩu tích cực (chiếm 60% 
doanh thu) nhờ chênh lệch giá HRC Việt Nam so với 
thị trứờng Mỹ, EU. Trong quý 1/2024, sản lứợng tiêu 
thụ từ kênh xuất khẩu củá NKG đạt hớn 172,700 tấn, 
tăng 65% sộ với cùng kỳ năm ngộái. 

▪ Động lực tăng trứởng dài hạn từ nhà máy Nam Kim 
Phú Mỹ, dự kiến đi vàộ vận hành vàộ năm 2026 với 
sản phẩm tập trung làm đầu vào sản xuất chộ lĩnh 
vực sản xuất ô tô, đồ gia dụng với biên lợi nhuận tốt 
hớn cũng nhứ giảm sự phụ thuộc vào yếu tố chu kỳ 
củá lĩnh vực bất động sản. 

 

▪ Biên lợi nhuận dự kiến tăng mạnh trộng xu hứớng 
tăng giá thép trộng khi dộánh nghiệp đã tích trữ 
đứợc quy mô lớn hàng tồn kho giá thấp ở giái độạn 
trứớc.  

▪ Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 50%-
60% doanh thu. 

▪ Kỳ vọng phục hồi từ các thị trứờng xuất khẩu chính. 
 

KHUYẾN NGHỊ MUA- Giá mục tiêu: 27,550VND/cp MUA- Giá mục tiêu: 26,950VND/cp 
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PHỤ LỤC: Biên lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu 

 DỆT MAY Biên lợi nhuận Biến động giá 

Mã 
Biên LN 
Gộp 

Biên LN 
EBITDA 

Biên LN 
trước 
thuế 

Biên LN 
ròng 

ROA ROE ROIC 
Vốn 
hoá(Tỷ 
VND) 

Thay 
đổi 1D 
(%) 

Thay 
đổi 1W 
(%) 

Thay 
đổi 1M 
(%) 

Thay 
đổi 3M 
(%) 

Thay 
đổi 
6M(%) 

Thay 
đổi 9M 
(%) 

Thay 
đổi 1Y 
(%) 

Thay 
đổi YTD 
(%) 

MSH 12.50% 6.86% 7.06% 5.68% 7.20% 15.33% 1.51% 3,901 4.63% 5.26% 16.85% 28.87% 41.89% 35.48% 67.10% 43.25% 

VGT 7.56% 4.41% 2.85% 1.93% 0.22% 0.64% -0.15% 7,997 0.59% 3.94% 33.56% 29.66% 35.77% 26.17% 35.15% 35.92% 

TCM 15.39% 10.30% 5.79% 4.18% 4.25% 7.01% 2.60% 5,158 1.64% 7.12% 30.14% 28.19% 34.87% 26.89% 24.38% 36.69% 

TNG 13.91% 10.58% 3.93% 3.17% 4.13% 13.11% 2.42% 2,997 -0.75% 3.94% 30.69% 23.36% 48.03% 35.98% 49.08% 34.71% 

STK 14.70% 15.39% 6.33% 6.16% 3.11% 5.37% 0.15% 2,887 2.02% 2.02% 4.30% 7.62% 12.83% -9.00% 22.68% 16.96% 

GIL 11.25% -2.10% 9.65% 7.38% 2.08% 2.94% -0.52% 2,558 -0.41% 8.14% 14.22% 14.40% 45.33% 15.85% 40.04% 46.49% 

PPH 19.68% 6.54% 17.15% 16.97% 8.78% 16.62% 0.02% 2,192 3.01% 4.53% 10.77% 13.96% 24.30% 21.46% 34.80% 18.69% 

VGG 9.78% 2.05% 2.80% 2.34% 3.85% 10.77% 1.52% 1,649 -0.28% -3.12% 8.92% 8.70% 11.43% 6.58% 29.90% 11.13% 

HTG 9.36% 6.53% 4.55% 3.64% 6.82% 20.91% 2.28% 1,267 1.15% 4.14% 9.29% 9.95% 25.03% 40.16% 40.44% 16.86% 

ADS 10.89% 10.84% 4.92% 4.25% 2.28% 7.40% 1.13% 1,123 0.68% 8.49% 19.03% 13.08% 12.64% -5.16% 13.45% 11.36% 

Trung bình 12.50% 7.14% 6.50% 5.57% 4.27% 10.01% 1.10% 3,173                 

                 

THỦY SẢN Biên lợi nhuận Biến động giá 

Mã 
Biên LN 
Gộp 

Biên LN 
EBITDA 

Biên LN 
trước 
thuế 

Biên LN 
ròng 

ROA ROE ROIC 
Vốn 
hoá(Tỷ 
VND) 

Thay 
đổi 1D 
(%) 

Thay 
đổi 1W 
(%) 

Thay 
đổi 1M 
(%) 

Thay 
đổi 3M 
(%) 

Thay 
đổi 
6M(%) 

Thay 
đổi 9M 
(%) 

Thay 
đổi 1Y 
(%) 

Thay 
đổi YTD 
(%) 

FMC 9.18% 8.30% 5.62% 5.61% 8.27% 14.25% 0.02% 3,335 0.99% -3.04% 7.28% 10.87% 16.86% 11.81% 26.79% 17.77% 

VHC 12.43% 11.36% 9.98% 8.55% 6.98% 10.37% 1.05% 16,744 0.81% 2.33% 0.00% 1.36% 36.73% 19.24% 58.31% 24.05% 

MPC 10.51% 2.97% 0.10% 0.00% 0.07% 0.13% 1.26% 6,993 1.67% 1.23% 8.51% -1.14% 2.20% -7.78% 2.77% 1.88% 

ANV 8.11% 4.33% -0.23% -0.78% -0.64% -1.15% -5.15% 4,526 0.59% 7.94% 16.64% -1.16% 14.86% 1.44% 4.76% 9.32% 

IDI 7.04% 6.08% 1.49% 1.22% 0.86% 2.20% 0.68% 2,789 0.41% 2.08% 11.87% -2.78% 11.36% -11.87% -2.39% 4.70% 

ACL 13.83% 6.70% 1.12% 0.97% 0.73% 1.56% 0.47% 630 0.00% 0.40% 1.21% -4.92% -0.40% -12.24% -3.09% 5.91% 

AAM -0.74% -5.79% -1.86% -1.85% -1.22% -1.28% -0.05% 91 4.19% -1.25% -2.25% -8.71% -7.45% -19.44% -20.18% -6.75% 

Trung bình 8.62% 4.85% 2.32% 1.96% 2.15% 3.72% -0.25% 5,015                 

Nguồn: FiinproX 
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XẾP HẠNG CỔ PHIẾU                                                                                                                 XẾP HẠNG NGÀNH 
 

Chỉ số tham chiếu: VN – Index.                                  Kỳ hạn đầu tứ: 6 đến 18 tháng   
 

Khuyến 
nghị 

Định nghĩa 

Mua 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng>= 15% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực 

Tích luỹ 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% 
Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực 

Trung lập 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập 
Giảm tỷ 

trọng 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực 

Bán 
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hớn -15% 

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực 
 

 

Xếp loại Định nghĩa 

Vượt trội 
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hớn 5% 

Hoặc triển vọng ngành tích cực 

Trung lập 
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 

5% 
Hoặc triển vọng ngành trung lập 

Kém hiệu 
quả 

Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index nhỏ hớn -
5% 

Hoặc triển vọng ngành kém tích cực 

    
 

KHUYẾN CÁO 
Các nhận định trong báo cáo này phản ánh quán điểm riêng của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này về mã chứng khoán hoặc tổ chức phát 
hành. Nhà đầu tứ nên xềm báộ cáộ nàỹ nhứ một nguồn tham khảo và không nên xem báo cáo này là nội dung tứ vấn đầu tứ chứng khộán khi đứá rá quỹết định đầu tứ 
và Nhà đầu tứ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tứ của chính mình. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không chịu trách nhiệm 
đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay 
ý kiến nàộ đứợc đề cập trong bản báo cáo này.  

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nhận đứợc thù lao dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm chất lứợng và độ chính xác của nghiên cứu, 
phản hồi của khách hàng, yếu tố cạnh tranh và doanh thu của công ty. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và cán bộ, Tổng giám đốc, nhân viên có thể 
có một mối liên hệ đến bất kỳ chứng khộán nàộ đứợc đề cập trong báo cáo này (hoặc trong bất kỳ khoản đầu tứ nàộ có liên quán). 

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nỗ lực để chuẩn bị báộ cáộ trên cớ sở thông tin đứợc chộ là đáng tin cậy tại thời điểm công bố. Công ty 
cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không tuyên bố háỹ cám độán, bảộ đảm về tính đầỹ đủ và chính xác củá thông tin đó. Các quán điểm và ứớc tính trong 
báo cáo này chỉ thể hiện quán điểm của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tại thời điểm công bố và không đứợc hiểu là quán điểm của Công ty 
cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và có thể tháỹ đổi mà không cần báộ trứớc. 

Báộ cáộ nàỹ đứợc chuẩn bị cho mục đích duỹ nhất là cung cấp thông tin chộ các Nhà đầu tứ báộ gồm nhà đầu tứ tổ chức và nhà đầu tứ cá nhân của Guotai Junan Việt 
Nam tại Việt Nam và ở nứớc ngoài theo luật pháp và quỹ định có liên quan rõ ràng tại quốc giá nới báộ cáộ nàỹ đứợc phân phối và không nhằm đứá rá bất kỳ đề nghị 
háỹ hứớng dẫn mua, bán hay nắm giữ chứng khoán cụ thể nào ở bất kỳ quốc giá nàộ. Các quán điểm và khuyến cáộ đứợc trình bày trong bản báo cáo này không tính 



 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
QUAN HỆ VIỆT NAM-MỸ VÀ CHỦ ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Tháng 6/2024 RESEARCH DEPARTMENT | THEMATIC REPORT 
 

đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lứợc và hoàn cảnh cụ thể của từng Nhà đầu tứ. Nhà đầu tứ hiểu rằng có thể có các xung đột lợi ích ảnh hứởng đến tính 
khách quan của bản báo cáo này.  

Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhứng không giới hạn nội dung khuyến cáo không phải là căn cứ để Nhà đầu tứ háỹ một bên thứ ba yêu cầu Công ty cổ phần chứng 
khoán Guotai Junan Việt Nam và/hoặc chuyên viên chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này thực hiện bất kỳ nghĩá vụ nào với Nhà đầu tứ háỹ một bên thứ ba liên quan 
đến quyết định đầu tứ củá Nhà đầu tứ và/hộặc nội dung của báo cáo này.  

Bản báộ cáộ nàỹ không đứợc sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tứợng nào cho bất kỳ mục đích nàộ mà không có sự cho phép bằng văn bản củá đại 
diện có thẩm quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam. Vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn. 
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